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1 Thời gian nhập học (2023 học ki 2)

Phân loạị
Ngày giờ

- Dựa trên múi giờ chuẩn
 Hàn quốc (KST) -

Địa điểm(nội dung) chú thích

Đăng kí 
nộp đơn

 20. 07. 2023 (thứ 5) 
 ~ 25. 07. 2023. (thứ 3)

 Đăng kí trên internet
 (www.uwayapply.com)

Điền mẫu đơn trực tuyến, in ra 
và gửi cùng các tài liệu

Nộp 
tài 
liệu

Đường 

bưu 

điện,

chuyển 

phát 

nhanh ra 

nước 

ngoài, 

hoặc

nộp trực 

tiếp

25. 07. 2023. (thứ 3) đến 15:00h

công nhận đến ngày 

cuối  hạn chót hồ sơ 

 (Mã bưu điện) 47340
 176 Eomgwang-ro, Busanjin-gu, 

Busan Đại học Dongeui 

 Văn phòng giao lưu quốc tế
 Bộ phận phụ trách tuyển sinh đặc 

biệt cho sinh viên quốc tế
 
 International Exchange Team
 Dong-eui University, 176
 Eomgwangro, Busanjin-gu,
 Busan, Korea, 47340

 
Nộp cho Văn phòng giao lưu quốc 

tế Đại học Dong-Eui 

(Tầng 4 tòa nhà chính).

Thẩm định  

hồ sơ
26. 07. 2023. (thứ 4) 
~ 07. 08. 2023. (thứ 2)

Thẩm định tài liệu của Văn phòng 

giao lưu quốc tế và sinh viên nước 

ngoài.

Phỏng vấn 
 09. 08. 2023. (thứ 4) 
~ 14. 08. 2023. (thứ 2)

Xác nhận bộ phận nộp hồ sơ và 

phỏng vấn.

Tiếp nhận đăng kí , sàng lọc hồ sơ 
và phỏng vấn.

Thẩm định 

 lần cuối

 16. 08. 2023. (thứ 4) 
~ 18. 08. 2023. (thứ 6)

Thẩm định tài liệu của Văn phòng 

giao lưu quốc tế và sinh viên nước 

ngoài (Thẩm định  cuối cùng).

Thông báo thí 

sinh trúng tuyển
  Dự tính 21. 08. 2023. (thứ 2)

Trang web của Văn phòng giao lưu 

quốc tế Đại học Dong-Eui

hoặc liên hệ trực tiếp cá nhân.

Những ứng viên dự kiến tốt 

nghiệp đủ điều kiện đăng kí, kết 

quả nhập học cuối cùng được 

quyết định dựa trên kết quả tốt 

nghiệp.

Phát hành 

thông báo học 

phí cho ứng 

viên trúng tuyển

 22. 08. 2023. (thứ 3)
 ~ 23. 08. 2023. (thứ 4)

Đến nhận thông báo trưc tiếp hoặc 

gửi qua bưu điện.
 

Thanh toán 

học phí

 24. 08. 2023. (thứ 5)
~ 25. 08. 2023. (thứ 6)

Thông qua hướng dẫn dành cho 

người trúng tuyển, hướng dẫn 

phương pháp thanh toán và thời 

hạn thanh toán.

Thanh toán tài khoản quy định:

Ngân hàng: Ngân hàng Kookmin

Chủ tài khoản: Đại học Dong-Eui

Số tài khoản: 109801-04-286665

※ Lịch trình trên có thể thay đổi do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực và hoàn cảnh riêng
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2 ĐƠN VỊ VA SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG 

  
1) Khóa học đại học 

    

Khối
Đại học 

chuyên ngành
Đơn vị tuyển dụng

Số lượng 
tuyển dụng

Xã hội 
nhân văn

Khoa học đại 
học xã hội  
nhân văn

khoa ngôn ngữ văn học Hàn Quốc

※ Không giới hạn 
số lượng đăng kí 

xét tuyển đặc 
biệt dành cho 

sinh viên quốc tế

khoa ngôn ngữ Trung

khoa ngôn ngữ Nhật

khoa ngôn ngữ Anh

khoa thư viện thông tin học

khoa tư vấn thanh thiếu niên và giáo dục trọn đời

khoa giáo dục trẻ em 

Khoa Quảng cáo và Quan hệ công chúng

khoa truyền thông

khoa luật

khoa cảnh sát hành chính

khoa quản lý phòng cháy chữa cháy và thiên tai

khoa hành chính

khoa phúc lợi xã hội 

Đại học 
thương mại

khoa tài chính ngân hàng và bảo hiểm

khoa bất động sản tài chính

khoa mậu dịch
khoa hậu cần phân phối

khoa quản trị kinh doanh

khoa kế toán

quản lý thông tin 
tin học quản lý

thương mại điện tử
khoa quản lý du lich quốc tế 
khoa quản lý khách sạn và hội nghị
khoa quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Khoa học 
tự nhiên

Đại học y tế 
sức khỏe cộng 

đồng

khoa bệnh học lâm sàng

khoa vệ sinh răng miệng

khoa phóng xạ
khoa quản lý y tế
khoa vật lý trị liệu

khoa tư vấn và chăm sóc sức khỏe gia đình

khoa thực phẩm và dinh dưỡng
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Kĩ thuật

Công nghệ thông 
tin IT Đại học Kỹ 
thuật Phụ tùng và 

Vật liệu

Khoa học kĩ thuật và vật liệu 

kỹ thuật vật liệu kim loại

※ Không giới hạn 
số lượng đăng kí 
xét tuyển đặc biệt 
dành cho sinh viên 

quốc tế

Kỹ thuật Vật liệu Polyme

Kỹ thuật vật liệu điện và điện tử
Nghệ thuật 
và thể thao

Học thiết kế
kỹ thuật thiết kế sản phẩm

Kĩ thuật
Kỹ thuật thiết kế hệ thống và con 
người

Kĩ thuật

Khoa kĩ thuật phụ tùng cơ khí 
ô tô và robot 

kỹ sư cơ khí

Kỹ thuật robot và tự động hóa

kỹ thuật ô tô

Khoa kĩ thuật hệ thống công 
nghiệp

Kỹ thuật công nghệ ICT công 
nghiệp

Quản lý công nghiệp Kỹ thuật 
dữ liệu 

Kỹ thuật
Đại học  
Kỹ thuật

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Kiến trúc (5 năm)

kỹ thuật kiến ​​trúc

công trình dân dụng

kỹ thuật đô thị

Khoa Kỹ thuật Ứng dụng Sinh 
học

Kỹ thuật y sinh

kỹ thuật dược phẩm sinh học

kỹ thuật thực phẩm

Khoa Kỹ thuật Hóa chất và Môi 
trường

Kỹ thuật hóa học

kỹ thuật môi trường

Hóa học ứng dụng

Khoa Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải

Kỹ thuật
Đại học công 

nghệ thông tin 
ICT

Khoa Kỹ thuật Máy tính

Khoa Kỹ thuật phần mềm sáng 
tạo

Kỹ thuật phần mềm máy tính

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

Khoa Kỹ thuật Điện và Điện tử 
Truyền thông

kỹ thuật điện

thiết bị điện tử
Kỹ thuật Thông tin và Truyền 
thông

Khoa kĩ thuật điện tử nội dung số
Khoa kỹ thuật game

Nghệ thuật 
và thể thao

khoa điện ảnh

Kỹ thuật Khoa trí tuệ nhân tạo

Nghệ thuật 
và thể thao

thiết kế mỹ thuật 
Giáo dục thể chất

Khoa Thiết kế và Nghệ thuật

thiết kế trực quan 

kiểu dáng công nghiệp

thiết kế thủ công

Hội họa phương Tây, hội họa 
Hàn Quốc, mô hình môi 
trường

Khoa hoc tự 
nhiên

khoa thiết kế thời trang

nghệ thuật 
và thể thao

Khoa giáo dục thể chất

Khoa Thể thao Giải trí

Khoa taekwondo
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2) Khóa học cao học
  a. khoa  

Khối Khoa

Khóa học

Chuyên ngành cụ thể

Lựa chọn 
khóa học  

thay thế luận 
văn thạc sĩ 

Thạc 
sĩ

Tiến 
sĩ

Xã hội 
nhân 
văn

Khoa ngôn ngữ và văn 
h ọ c  h à n  q u ố c

● ● Văn học cổ điển, Văn học hiện đại, Viết sáng tạo ×

K h o a  d ị c h  t h u ậ t
 H à n  T r u n g

● ●
Dịch thuật tiếng Trung-Hàn, dịch thuật tiếng Hàn-Trung, văn 
học Trung Quốc

×

Khoa  Ngôn  ngữ và 
Văn  họ c  Nhậ t  Bả n

● ●
Nhật Bản học, Văn học Nhật Bản, 
Nghiên cứu Nhật Bản

●

K h o a  V ă n  h ọ c  v à 
Thông t i nㆍL ị ch  sử ● ●

Thư viện và Thông tin khoa học, Quản lý hồ sơ  Lịch sử 
và Khảo cổ học Hàn Quốc, Thông tin lịch sử và Bảo tàng 
học

●

khoa tư vấn thanh 
thiếu niên và giáo 
dục trọn đời

● ●
Giáo dục xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục suốt 
đời, tư vấn giáo dục, tư vấn thanh niên

×

K h o a  B á o  c h í  v à 
Q u ả n g  c á o

● ● Truyền thông  Quảng cáo Quan hệ công chúng ●

K h o a  L u ậ t ● ● công pháp, tư pháp ×

Khoa Cảnh sát Quản lý 
h à n h  c h í n h

● ● Khoa học Cảnh sát, Tội phạm học, Khoa học An ninh ×

Khoa quản lý phòng 
cháy  c hữa  c há y  v à 
t h i ê n  t a i

● × Phòng cháy chữa cháy, Quản lý Thiên tai ●

Khoa  Hành chính và 
C h í n h  s á c h

● ●
Quản trị lý thuyết, Chính sách công, Lý thuyết chính trị, 
Chính trị so sánh, Quan hệ quốc tế ×

Khoa phúc lợi xã hội ● ●

Chính sách phúc lợi xã hội, Quản lý phúc lợi xã hội, Phúc 
lợi cộng đồng, Phúc lợi gia đình, Thực hành phúc lợi người 
cao tuổi, Phúc lợi người khuyết tật, Sức khỏe tâm thần, 
Phúc lợi công nghiệp, Phúc lợi trẻ em và thanh niên

●

K h o a  K i n h  t ế  v à 
T h ư ơ n g  m ạ i

● ●
Kinh tế lý thuyết, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế khí hậu  
Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế ●

Khoa Tài chính, Bảo hiểm, 
Tài chính và Bất động sản

● ● Tài chính và Bảo hiểm  Tài chính và Bất động sản ●

K h o a  Q u ả n  t r ị
 k i n h  d o a n h

● ●
Tổ chức nhân sự, Marketing, MS‧MIS, Quản lý tài chính  
Kế toán

●

Khoa quản lý thông tin 
t hương mạ i  đ iện  tử ● ● Tin học quản lý  e-Business ●

khoa hậu cần phân 
phối

● ● Phân phối, chiến lược tiếp thị, hậu cần ●

khoa quản lý khách 
sạn và hội nghị ● ●

Quản lý hội nghị khách sạn  Quản lý du lịch  Quản lý 
dịch vụ ăn uống

●

Tự 
nhiên

Khoa Dược phẩm Sinh học ● × dược phẩm sinh học ●

Khoa Y tế Sinh học 
T h ô n g  m i n h

● ●
Vật liệu y tế mới, vật liệu sinh học mới, sinh học phân tử, 
hóa sinh, hoạt tính sinh học sản phẩm tự nhiên, IT sinh học 
thông minh

×

K h o a  b ệ n h  h ọ c
 l â m  s à n g

● × bệnh lý lâm sàng ×

Khoa Thực phẩm và 
D i n h  d ư ỡ n g

● × Hóa học và Vệ sinh Thực phẩm, Dinh dưỡng ●
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Khối Khoa

Khóa học 

Chuyên ngành cụ thể

Lựa chọn 
khóa học 

thay thế luận 
văn thạc sĩ

Thạc 
sĩ

Tiến 
sĩ

Kỹ 
thuật

Khoa Kỹ thuật Kiến trúc ● ●
Quy hoạch và thiết kế kiến ​​trúc  Kết cấu kiến ​​trúc, xây dựng 
công trình  Môi trường kiến ​​trúc và cơ sở vật chất

●

K ho a  K ỹ  t h u ậ t  X â y 
d ự n g

● ●
Kỹ thuật Kết cấu, Nhà máy nước và Cảng, Kỹ thuật Địa kỹ 
thuật, Khảo sát và Thông tin Không gian Địa lý ×

Khoa Kỹ thuật đô thị ● ●
Quy hoạch và thiết kế đô thị, kỹ thuật và thiết kế giao thông, 
hệ thống thông tin đô thị, chính sách đô thị, tái tạo đô thị, 
thành phố thông minh, phát triển bất động sản

×

Khoa Kỹ thuật cơ khí ● ●
Nhiệt/chất lỏng, vật liệu và cơ học đứt gãy, độ rung/kiểm soát 
và tiếng ồn, sản xuất và thiết kế ×

Khoa Kỹ  thuậ t  Đ iện ● ●
Điều khiển và hệ thống, thiết bị điện và điện tử công suất, 
vật liệu điện và điện áp cao

×

K h o a  K ỹ  t h u ậ t  H ệ 
t h ố n g  T h ô n g  m i n h

● ●
Tự động hóa thông minh, điều khiển và đo lường thông 
minh, robot thông minh

●

k ỹ  s ư  đ i ệ n ● ×
Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống máy tính, kỹ thuật điều 
khiển và robot, xử lý tín hiệu số, chất bán dẫn

×

Khoa Kỹ thuật Thông 
t in  và Truyền thông

● ●
Hệ thống truyền thông kỹ thuật số và di động, sóng vi ba và 
quang học, bảo vệ thông tin, mạng truyền thông thế hệ tiếp 
theo và Internet

×

Khoa Kỹ thuật Máy tính ● ● hệ thống máy tính, ứng dụng máy tính ●

Khoa Kỹ thuật phần mềm 
m á y  t í n h

● ●
Phần mềm ứng dụng, an toàn thông tin Internet, ứng dụng 
đa phương tiện, phần mềm nhúng, công nghệ phần mềm

●

Bộ phận hội tụ IT ● × Dữ liệu  phần mềm, công nghệ IT, trí tuệ nhân tạo ●

K h o a  H ó a  I T / M ô i 
trường/Kỹ thuật Công 
n g h i ệ p

● ●

Kỹ thuật hóa học, Hóa học công nghiệp  Kỹ thuật xử lý 
nước thải, Kỹ thuật xử lý chất thải, Kỹ thuật kiểm soát ô 
nhiễm không khí, Kỹ thuật xử lý nước  Hệ thống sản xuất 
và chất lượng, Khoa học quản lý, Công thái học

×

Khoa Khoa học và Kỹ 
t h u ậ t  V ậ t  l i ệ u

● ●
Vật liệu mới, vật liệu kim loại, vật liệu điện và điện tử, vật 
liệu polyme

●

Khoa Kỹ thuật Truyền 
t h ô n g  K ỹ  t h u ậ t  s ố ● ●

Xử lý hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số, nội dung số, đồ họa 
máy tính,
Trò chơi và thực tế ảo, phát sóng kỹ thuật số, ứng dụng 
internet, hoạt hình kỹ thuật số

●

Khoa Đóng tàu và Kỹ 
t h u ậ t  H à n g  h ả i

● × Kỹ thuật hải quân, Kỹ thuật hàng hải ×

K hoa  Hóa  họ c  Ứng 
d ụ n g  v à  K h o a  h ọ c 
Công nghệ Thực phẩm

● ●
Hữu cơ/Hóa sinh, Hóa vô cơ/Vật liệu nano, Hóa lý/Quang phổ 
 Kỹ thuật thực phẩm

×

Khoa Quản lý Công nghiệp Kỹ 
t h u ậ t  D ữ  l i ệ u  l ớ n 
( m ớ i  t h à n h  l ậ p )

● ×
Quản lý công nghiệp, thống kê ứng dụng, khoa học quản lý, 
khai thác dữ liệu, kỹ thuật công nghiệp

●

nghệ 
thuật 
và thể 
thao

Khoa Thiết kế và Nghệ 
t h u ậ t

● ● Thiết kế trực quan, thiết kế công nghiệp, thiết kế thủ công ×

Khoa giáo dục thể chất ● ● giáo dục thể chất ●

Khoa hình ảnh, phim kĩ 
t h u ậ t  s ố ● ×

Lý thuyết phim, sản xuất phim, phim tài liệu, nội dung video 
kỹ thuật số ●
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  b. Khóa học liên ngành

Khối Khoa

Đào tạo

Chuyên ngành cụ thể

Lựa chọn 
khóa học 
tthay thế 
luận văn 
thạc sĩ

thạc 
sĩ 

tiến 
sĩ

Xã hội 
nhân 
văn

Khoa Ngh iên cứu 
Qu ố c  tế  Đông  Á

● ●
Thương mại văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản, thương mại 
văn hóa Hàn Quốc-Trung Quốc, nghiên cứu đa văn hóa

●

Khoa Văn Hóa Phật 
G i á o

● ●
Văn hóa nghệ thuật Phật giáo, Phật học ứng dụng, 
Triết học Phật giáo và Lịch sử Phật giáo

●

K h o a  k ể  c h u y ệ n ● ●
Kể chuyện và tiếp thị, kể chuyện bằng video, nội dung 
kể chuyện

●

Khoa quản lý thực 
h à n h

● ● Quản lý thực hành, Quản lý y tế, Quản lý công (Mới) ●

Khoa Giáo dục Mầm 
n o n

● ● giáo dục mầm non, chăm sóc trẻ ●

Khoa Truyền thông 
Công nghệ Giáo dục

● ● Thiết kế Truyền thông, Công nghệ Giáo dục ●

Khoa Hợp tác Quốc 
tế  và Ngoạ i  g iao

● ●
Hợp tác phát triển quốc tế, ngoại giao công chúng, an 
ninh quốc tế và khủng bố ●

Tự 
nhiên

 K h o a  h ọ c  Y  t ế ● ● Bệnh lý lâm sàng, X quang, Quản lý y tế ●

Khoa Vật lý trị liệu ● ● vật lý trị liệu ×

Khoa vệ sinh răng 
m i ệ n g

● ● vệ sinh răng miệng ×

Kỹ 
thuật

K h o a  H ệ  t h ố n g 
t hô ng  t i n  k hô ng 
g i a n  đ ị a  l ý

● ×
Thành phố thông minh, khảo sát và GPS, GIS-T, quy 
hoạch đô thị ×

 Thành phố thông 
m i n h

● ● Thiết kế không gian, di động, an toàn, năng lượng ×

Khoa tr í  tuệ nhân 
t ạ o

● ● trí tuệ nhân tạo, hệ thống trí tuệ nhân tạo ●

nghệ 
thuật 
và thể 
thao

Khoa tr ị l iệu nghệ 
t h u ậ t

● ● Trị liệu nghệ thuật tổng hợp ●

※ Các khoa (chuyên ngành) mới thành lập vào năm 2023 chỉ  được chuyển  tiếp trong học kỳ thứ 2.
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3) Khóa học cao học đặc biệt 

 a. Cao học Văn hóa Công nghiệp

Khối Khoa

quy trình 
tuyển dụng chuyên ngành cụ thể

thạc sĩ

Kỹ thuật
Khoa Kỹ thuật 

Thiết kế
○ Truyền thông ⦁ Kỹ thuật thiết kế

○ thiết kế kiểu dáng công nghiệp

Nhân 
văn/Xã 

hội

 Tiếp thị Quảng 
cáo

○ Tiếp thị quảng cáo

  b. Cao học Sư phạm

Khối khoa

quy trình 
tuyển dụng chuyên ngành cụ thể

thạc sĩ
nhân văn 

xã hội
khoa giáo dục

○ Giáo dục tiếng Hàn như một ngoại ngữ

nghệ 
thuật và 
thể thao

○ giáo dục thể chất

○ đào tạo taekwondo

※ Chỉ những ứng viên có TOPIK cấp 6 trở lên mới có thể nộp đơn

  Liên hệ:+82-51-890-3803
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3 ĐIỀU KIỆN  nộp đơn vA cAC tAI liệu cần thiết

1) Điều kiện đăng kí chung

※ Tư cách ứng tuyển bên trên dựa theo nguyên tắc của kết quả xét duyệt tại Hệ thống chứng nhận  
   năng lực quốc tế hóa giáo dục do Bộ Giáo DỤc chủ trì.

※ Khối  Giáo dục nghệ thuật và thể chất
  ① Khoa: Khoa Kỹ thuật Thiết kế - Kỹ thuật Thiết kế Sản phẩm, Khoa Điện ảnh, Khoa Thiết kế và 

Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Thể thao Giải trí, Khoa Taekwondo
  ② Cao học Tổng hợp: Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Khoa Nội dung Phim và Truyền thông, Khoa Trị 

liệu Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất
  ③ Cao học Sư phạm: Giáo dục Taekwondo   

2) Sinh viên năm nhất đại học và sinh viên chuyển tiếp
  ① Học sinh mới: học sinh (dự định tốt nghiệp) trung học phổ thông
  ② Chuyển tiếp (năm 3): Sinh viên (dự kiến hoàn thành) 2 năm trở lên tại trường đại học 4 năm ở 

Hàn Quốc hoặc nước ngoài hoặc (dự kiến tốt nghiệp) các trường cao đẳng 
trong và ngoài nước

3) Sinh viên năm nhất khóa học thạc sĩ
  ① Những người đã đạt được hoặc dự kiến ​​sẽ đạt được bằng cử nhân từ một trường đại học trong 

nước hoặc nước ngoài
  ② Theo quy định ①Người được công nhận có học lực tương đương trở lên
  ③ Ứng viên có thể nộp đơn bất kể khoa (chuyên ngành) từ khóa học đại học

4) Tiến sĩ tân sinh viên
  ① Những người đã đạt được hoặc dự kiến ​​sẽ đạt được bằng thạc sĩ từ một trường đại học trong 

nước hoặc nước ngoài
  ② Theo quy định ①Người được công nhận có học lực tương đương trở lên
  ③ Ứng viên có thể nộp đơn bất kể khoa (chuyên ngành ) từ khóa học thạc sĩ

5) Chuyển tiếp lên thạc sĩ và tiến sĩ
  ① Những người (dự kiến) hoàn thành hoặc đã hoàn thành ít nhất một học kì  tương ứng với quy 

trình xét tuyển tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.
  ② Theo quy định ①Người được công nhận có học lực tương đương trở lên

☞ Lưu ý về điều kiện ứng tuyển

      ○ Tuân theo nguyên tắc, tiểu học, trung học cơ sở và thời kỳ đều dựa trên hệ thống giáo dục  
trung học phổ thông của Hàn Quốc. [[Trong chương trình giảng dạy ở nước ngoài, lớp 1 đến lớp 
6 được coi là trường tiểu học, lớp 7 đến lớp 9 được coi là trường trung học cơ sở và lớp 10 đến 
lớp 12 được coi là trường trung học phổ thông.]

      ○ Trong trường hợp ứng viên đến từ các quốc gia có hệ thống giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 
và trung học phổ thông dưới 12 năm, chỉ những người đã hoàn thành toàn bộ chương trình 
giảng dạy của nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Giáo dục công nhận là tương đương với chương 
trình phổ thông tương ứng với trường trung học phổ thông, phải có trình độ như học sinh tốt 
nghiệp cấp 3. Về nguyên tắc thì được công nhận. Tuy nhiên, việc có công nhận tốt nghiệp THPT 
của trường THPT nước ngoài hay không được quyết định trên cơ sở xem xét toàn diện hệ thống 
trường học, học kỳ của mỗi nước dựa trên hệ thống trường THPT chính quy trong nước.

Phân loại điều kiện nộp đơn

quốc tịch Có bố mẹ đều là người nước ngoài
※ Quốc tịch được dựa trên thời hạn nộp đơn, ứng viên có nhiều quốc tịch không thể nộp đơn

Năng lực 
ngôn ngữ

Người ứng tuyển cần đáp ứng trên ① điều kiện trong ④ điều kiện dưới đây.

① Người đạt cấp độ 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
② Người đạt trên 5.5 trong kì thi Năng Lực Tiếng Anh IELTS
③ Sinh viên nhận học bổng do chính phủ tài trợ, sinh viên nhận học bổng do chính phủ 

nước ngoài tài trợ
   ※ Tiêu chí tuyển sinh riêng của trường được áp dụng theo hướng dẫn cấp thị thực 

và quản lý cư trú cho sinh viên nước ngoài của Bộ Tư pháp
④ Là người nước ngoài được sự chấp thuận của hiệu trưởng Đại học Dong-Eui và nhập học 

đặc biệt cho người nước ngoài  
   ※ Chỉ sinh viên tốt nghiệp



9

 

6) Giấy tờ phải nộp

Số 
thứ 
tự

Giấy tờ phải nộp Required Document
sinh viên 
năm nhất
Freshman

sinh viên 
chuyển 

tiêp
Transfer

thạc sĩ. 
tiến sĩ

Master's or 
Doctoral

1 Đơn đăng ký (đơn đăng ký trực tuyến) và ảnh ● ● ●

2 Kế hoạch học tập · Tự giới thiệu bản thân ● ● ●

3
kết quả kiểm tra sức khỏe, 

có thể thay thế bằng kết quả kiểm tra trong nước
● ● ●

4 đbảng điểm thông thạo ngôn ngữ chính thức ● ● ●

5
Bản xác nhận quốc tịch của người nộp đơn

 (bản sao hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài, v.v.)
● ● ●

6
Giấy chứng nhận quan hệ gia đình của người nộp đơn

(Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư của cha mẹ, ứng viên có quốc 
tịch Trung Quốc phải nộp Hộ khẩu)

● ● ●

7

- 2 bản sao giấy chứng nhận học lực cuối cùng 

(bản chính giấy chứng nhận dự kiến tốt nghiệp ​​cho sinh viên dự kiến 
tốt nghiệp)

(Nộp Apostille hoặc lý lịch học vấn, lý lịch/bằng cấp được lãnh sự 
quán xác nhận tại Trung Quốc)  

(Người nộp đơn phải nộp báo cáo chứng nhận do Trung tâm chứng 
nhận bằng cấp học thuật của Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp)

- Bảng điểm đào tạo tiếng Hàn và chứng chỉ hoàn thành khóa học 
(thực tập sinh học tiếng phải nộp)

-Học sinh chuyển tiếp: giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3, bảng điểm 
4 học kỳ đại học trở lên, và Giấy chứng nhận nhập học 

(học sinh chuyển tiếp được giới hạn ở học sinh năm thứ 3)

● ● ●

8 2 bản sao bảng điểm học tập cuối cùng ● ● ●

9 Thư giới thiệu của giáo sư trường sau đại học - - ●

10 Bản sao sổ tiết kiệm trong nước (đối với ứng viên trong nước) ● ● ●

11

- Nếu người bảo lãnh tài chính là người nộp đơn: Giấy xác nhận số 
dư tiền gửi do ngân hàng trong nước hoặc ngân hàng nước ngoài 
đứng tên người nộp đơn (trên 18.000 USD, cấp trong vòng 30 
ngày kể từ ngày nộp đơn) hoặc giấy xác nhận chuyển tiền trong 
nước hoặc chuyển đổi ngoại tệ 

- Nếu người bảo lãnh tài chính không phải là người nộp đơn: Giấy 
xác nhận số dư tiền gửi do ngân hàng trong nước hoặc nước 
ngoài của người bảo lãnh tài chính cấp (trên 18.000 đô la Mỹ, 
được cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn) và ① giấy 
chứng nhận việc làm hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
của người bảo lãnh tài chính ② Giấy chứng nhận thuế tài sản ③ 
Giấy cam kết chi trả chi phí du học (có trong đơn đăng ký)

● ● ●

12 Phí đăng ký 60.000 won (Trả khi đăng ký trực tuyến) ● ● ●

13
Bản xác nhận đồng ý việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin 
cá nhân của Đại học Dong-Eui (Dành cho người nước ngoài)

● ● ●

※ Giấy tờ nộp phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, nếu viết bằng ngôn ngữ khác thì phải 
công chứng bản dịch tiếng Hàn và tiếng Anh.

※ Theo quy định, phải nộp tài liệu gốc, nếu không nộp được tài liệu gốc thì phải công chứng.
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□ Lưu ý khi nộp tài liệu

  ○ Giấy tờ cấp ở nước ngoài cấp phải nộp bản chính., Các tài liệu không được viết bằng tiếng Hàn 

hoặc tiếng Anh phải kèm theo bản dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh có công chứng.

  ○ Những người đã có bằng cấp tại Trung Quốc phải có báo cáo chứng nhận bằng cấp do Trung 

tâm chứng nhận bằng cấp của Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp

     (http://www.cdgdc.edu.cn) Thông tin sinh viên giáo dục đại học Trung Quốc(www.chsi.com.cn)

  ○ Những người dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp trong số những ứng viên trúng tuyển phải nộp giấy chứng 

nhận tốt nghiệp cho Nhóm Quan hệ Quốc tế trước ngày 28 tháng 8 năm 2023.

※ Ngoài các tài liệu đã nộp, có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung cần thiết.

4 Lưu y khi nộp hồ sơ
 a. Hạn nộp hồ sơ tới 15giờ Thứ 3, ngày 25 tháng 07 năm 2023,
    đăng ký tiến hành bình thường khi phí nộp hồ sơ được thanh toán 
 b. Các ứng viên phải nắm rõ nội dung của hướng dẫn ứng dụng này để không có sai sót.
Nhà trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào do lỗi của ứng viên hoặc không tuân theo 

quy trình tuyển chọn.
 c. Sau khi hoàn thành thanh toán điện tử lệ phí nộp đơn, đơn không thể  hủy hoặc không thể thay đổi nội dung của đơn.,

Ứng viên lưu ý chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào do lỗi đăng nhập gây ra khi gửi biểu mẫu 

đăng ký,

 d. Dù đã hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và thanh toán phí đăng ký, nếu tất cả các tài liệu cần 

thiết không được gửi trong thời gian nộp đơn, cũng bị loại trừ khỏi danh sách sàng lọc.

 e. Số điện thoại và số điện thoại di động của ứng viên phải được nhập chính xác để chúng tôi có 

thể liên hệ nhanh chóng trong quá trình nhập học. Phải chịu những bất lợi do sự sai khác trong 

thông tin liên lạc.

 f. Tất cả các vấn đề khác liên quan đến sàng lọc và đánh giá được quyết định bởi trường đại học.

 ※ Đối với các yêu cầu khác, xin vui lòng liên hệ với Nhóm quan hệ quốc tế..

   ☞ Nhóm quan hệ quốc tế TEL: 82-51-890-3802, 3803

5 Thong tin hoan phi nộp đơn

 a. Lệ phí nộp hồ sơ trực tuyến (5.000 won) Số tiền này đã bao gồm phí đăng ký (5.000 won)

 b. Ứng viên cần tìm hiểu kỹ nội dung hướng dẫn đăng ký này để tránh sai sót., 

Nhà trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào do lỗi của ứng viên hoặc không tuân theo 

quy trình tuyển chọn.

 c. Lệ phí nộp đơn không được hoàn lại cho những người không đáp ứng đủ điều kiện hoặc không 

nộp các tài liệu ứng tuyển.
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6 Phương phap đanh gia (lựa chọn ứng vien)

Sau khi đánh giá tài liệu, tiến hành phỏng vấn  để đưa ra quyết định chọn ứng viên cuối cùng.

  a. Tiêu chí đậu: 50 điểm đánh giá hồ sơ + 50 điểm đánh giá phỏng vấn tổng 70 điểm trở lên

    ※ Tính điểm trung bình bằng cách tổng hợp điểm đánh giá của các phỏng vấn viên

  b. Phương thức đánh giá: Đánh giá hồ sơ 50% + Đánh giá phỏng vấn 50%

    1) Đánh giá tài liệu (50%): 50 đến 30 điểm phụ dựa trên bảng điểm học tập cuối cùng 

Phân loại 
(quy đổi thành 100 điểm)

80 điểm trở lên
dưới 80 điểm~
 trên 60 điểm

dưới 60 điểm

Điểm kiểm tra tài liệu 50 điểm 40 điểm 30 điểm

      ※ Bị loại trong trường hợp thiếu tài liệu hoặc thông tin sai lệch

    2) Đánh giá phỏng vấn (50%): Đánh giá được chia thành các lĩnh vực thái độ học tập và năng lực 

học tập

Phân loại Nội dung đánh giá điểm đánh giá

Thái độ học tập 
(25 điểm)

Động lực nộp đơn và kế hoạch học tập 25 20 15 10 0

năng lực học 
tập(25 điểm)

tình trạng tham dự, vắng mặt, giải 
thưởng đạt được, hoạt động toàn  diện

25 20 15 10 0

      ※ Tùy từng trường hợp, có thể phỏng vấn qua video (không gặp mặt trực tiếp)

        a) Với những người Cư trú tại Hàn Quốc: phỏng vấn trực tiếp (tại các địa điểm được chỉ 
định cho từng trường đại học)

        b) Những người chưa nhập cư vào Hàn Quốc: phỏng vấn với tổ chức hợp đồng địa phương 

hoặc phỏng vấn qua video

 c. Lưu ý về đánh giá phỏng vấn

    1) Đối với những người được phỏng vấn cư trú tại Hàn Quốc, bạn phải mang theo giấy tờ tùy 

thân (hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài, v.v.) vào ngày phỏng vấn và đến địa điểm 

được chỉ định cho từng trường đại học. 

    2) Đối với những người không phải là người nhập cư vào Hàn Quốc, các cuộc phỏng vấn qua 

video sẽ được thực hiện, vì vậy phải nhập số điện thoại có thể liên lạc được trên mẫu đơn 

đăng ký.

    3) Nếu phát hiện ra rằng ứng viên đã đăng ký phỏng vấn thay, việc nhập học sẽ bị hủy bỏ và  

sẽ không được cấp ngay cả khi vượt qua kỳ thi.



12

7 Thong bao ứng vien  đỗ va thanh toan tiền mặt
  

 a. Thông báo ứng viên trúng tuyển và in thông báo ứng viên trúng tuyển

   1) 15giờ  2023. 08. 21. (Thứ 2) trang web Văn phòng Đối ngoại Đại 

       họcDong-Eui(http://exchange.deu.ac.kr/) hoặc liên hệ cá nhân

   2) Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển phải nhận giấy báo và đóng học phí trong thời gian áp dụng.

      Cần lưu ý  để không nhận những bất lợi như việc  hủy bỏ nhập học bằng cách tuân thủ các điều kiện

      chung do trường đại học của chúng tôi đặt ra.

 b. In hóa đơn học phí và tính tiền

   1) Thời hạn nhận: 2023. 08. 22. (Thứ 3) ~ 08. 23. (Thứ 4) 

   2) Phương thức nhận: Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc e-mail

   3) Thời gian đóng học phí: 2023. 08. 24. (Thứ 5) ~ 08. 25. (Thứ 6) trong giờ làm việc của ngân hàng

   4) Nơi thanh toán: Ngân hàng do trường đại học của chúng tôi chỉ định

 ☞ Tham khảo hóa đơn học phí

   ※ Nếu không đóng học phí trong thời hạn đóng học phí, sẽ bị hủy việc nhập học.

   ※ Lịch trình trên có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của trường, trường hợp thay đổi lịch trình sẽ 
      được thông báo trên trang chủ hoặc liên hệ cá nhân.

8 Lưu  cho người nộp đơn  

 a. Các tài liệu đã nộp và phí nộp đơn không được hoàn lại và không thể thay đổi khoa chuyên ngành sau khi nộp 

    tài liệu.

 b. Tất cả các thông báo (bao gồm thông báo ứng viên trúng tuyển) trong thời gian tuyển chọn sẽ được thông 

    báo trên trang web của nhóm quan hệ quốc tế.

 c. Hãy lưu ý không đầy đủ tài liệu cần thiết, lỗi, thiếu sót trong văn bản, không đáp ứng được yêu cầu trong 

    hướng dẫn, địa chỉ không xác định được hoặc mất liên lạc thì những bất lợ ích (hủy kết quả...vv) do không 

    tuân thủ quy định nhập cư là trách nhiệm của người nộp đơn. 

 d. Không đủ tài liệu cần thiết,. mẫu đơn, thông tin không chính xác, giả mạo hay sai lệch, thi thay, 

    lỗi dịch thuật...Sau nhập học, việc nhập học bị phát hiện được thực hiện bằng hành vi gian lận thì cũng sẽ bị 
    hủy và xóa học bạ dù đã tốt nghiệp. 

 e. Đối với hướng dẫn này, tiếng Hàn là hướng dẫn cơ bản, nếu được dịch sang ngôn ngữ khác mà ý nghĩa nội 

    dung  thay đổi thì sẽ tuân theo bản nội dung tiếng Hàn. 

 f. Nếu không đạt được tín chỉ tốt nghiệp theo quy định của trường sau khi nhập học thì có thể không thể tốt 

    nghiệp trong 4 năm (8 học kì) và 2 năm (4 học kì ). 

 g. Lưu ý việc nhập học sẽ bị hủy nếu đăng kí hai lần tại hai hoặc nhiều trường đại học trong cùng một học kì 

 h. Các vấn đề khác không bắt buộc đối với tuyển dụng sẽ được xử lí theo quy trình tuyển sinh và quy chế học 

    thuât của trường đại học chúng tôi.
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◉ Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Nhóm Trao đổi Quốc tế của Đại học 

Dong-Eui..

  ◇ Điện thoại : 82-51-890-3802, 3803 FAX: 82-502-600-9187

  ◇ Địa chỉ : Nhóm Giao lưu Quốc tế, Đại học Dong-Eui, 176 Eomgwang-ro, Busanjin-gu, Busan

  ◇ Trang web của nhóm trao đổi quốc tế : http://exchange.deu.ac.kr/

 a. Quy chế tốt nghiệp

  1) Bằng được cấp cho những người đã hoàn thành tất cả các khóa học theo quy định và đỗ đạt   
     khóa luận văn tốt nghiệp hoặc kỳ thi  năng lực tương đương.
  2) Trong số sinh viên nhập học theo hệ đại học mà đã đạt Topik 3 trong kì thi Năng Lực Tiếng Hàn 
     khi nhập học thì trước khi tốt nghiệp  cần phải đạt Topik 4.

 b. Kí túc xá 

  1) Địa điểm : ký túc xá dành cho sinh viên nam ở tòa nhà số 24, ( 제1 효민생활관) ký túc xá dành 

    cho sinh viên nữ ở tòa nhà số 13(여대생커리어개발관)

 2) Tiện nghi: 1 phòng cho 2 người(Giường, bàn, ghế, tủ quần áo, v.v. nhưng không có chăn ga gối 
    đệm)
    ※ ký túc xá dành cho sinh viên nữ chỉ có thể  ở 2 người/phòng.
 3) Chi phí:  1 học kỳ(4 tháng) 1,031,000 won~ 1,629,000 won (bao gồm 100 phiếu ăn uống và tiền đặt 
    cọc, có thể thay đổi)
 4) Nếu bạn muốn vào ký túc xá của trường, bạn phải trả tiền ký túc xá cùng với học phí.
    ※ Về nguyên tắc, thời gian cư trú trong ký túc xá là một năm của chương trình học sau khi nhập 

học

 c. Bảo hiểm du học sinh

   Từ tháng 3 năm 2021, bắt buộc phải đăng ký Bảo hiểm y tế quốc gia và đóng phí bảo hiểm của tháng tiếp 

   theo trước ngày 25 hàng tháng.

9 Hướng dẫn khac
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Phụ lục 1

a. học phí đại học

  
Phân biệt

Học phí năm 2023

Phí nhập học học phí  tổng

Nhân văn/Xã hội 0    2,699,000 2,699,000

Khoa học, 

giáo dục thể chất
0    3,245,000 3,245,000

Kỹ thuật & Giải trí 0    3,704,000 3,704,000

b. Học phí cao học 

Phân loại Khối
Học phí năm 2023

Phí nhập học học phí  tổng

Trường đại học tổng 

hợp

( thạc sĩ)

Nhân văn/Xã hội  630,000    4,019,000 4,649,000

Khoa học, giáo dục 

thể chất
 630,000    4,581,000 5,211,000

Kỹ thuật & Giải trí  630,000    5,136,000 5,766,000

Trường đại học tổng 

hợp

( tiến sĩ)

Nhân văn/Xã hội  630,000    4,174,000 4,804,000

Khoa học, giáo dục 

thể chất
 630,000    4,823,000 5,453,000

Kỹ thuật & Giải trí  630,000    5,418,000 6,048,000

※ Đại học kĩ thuật Vật liệu và Linh kiện IT

  Đại học Cao đẳng Kỹ thuật ICT ứng dụng Kỹ thuật và Nghệ thuật

※ Đại học Y khoa, Sức khỏe, Khoa học Đời sống và Giáo dục Thể chất

※ Khoa Truyền thông & Quảng cáo (bao gồm Báo chí và Phát thanh, Quảng cáo và Quan hệ công 

chúng) ngoài học phí còn thu thêm phí giáo dục thực hành (100.000 won mỗi học kỳ)
※ Khoa Thiết kế thời trang năm 1, 2, 3, 4 áp dụng cho khoa học và giáo dục thể chất

 (bao gồm cả nghỉ học và học sinh học lại)

※ 120.000 KRW, 20% phí nhập học năm 2017, được quy định ngoài học phí học kỳ đầu tiên dành 

cho sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển tiếp ở tất cả các khoa trong mỗi khối.

[học kỳ, đơn vị: KRW]

[học kỳ, đơn vị: KRW]
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c. Học phí Cao học Văn hóa Công nghiệp

Phân loại Khối 
Học phí năm 2023

Phí nhập học học phí  Tổng

Cao học 

Văn hóa Công nghiệp

(khóa học thạc sĩ)

Nhân văn/Xã hội  630,000    2,998,000 3,628,000

Giáo dục Kỹ thuật, 

Nghệ thuật

 và Thể chất

 630,000    4,790,000 5,420,000

d. Học phí  cao học sư phạm

Phân loại Khối
Học phí năm 2023

Phí nhập học học phí  tổng

Học phí trường đại 

học sư phạm

(khóa học thạc sĩ)

Nhân văn/Xã hội  630,000    3,130,000 3,760,000

Khoa học, 

Nghệ thuật và Giáo 

dục Thể chất

 630,000    3,212,000 3,842,000

[học kỳ, đơn vị: KRW

[học kỳ, đơn vị: KRW]



16

Phụ lục 2

 

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế - Đại học  

Đối tượng được áp dụng : Áp dụng với người nộp học phí  từ học kì 2 năm học 2023 và 
sinh viên học chuyển tiếp, sinh viên mới ở kì 2 năm học 2023. 

1) Học bổng nhập học dành cho sinh viên ưu tú
Quyền lợi giảm học phí theo cấp độ TOPIK được cung cấp dưới dạng học bổng dành cho những sinh 
viên xuất sắc khi nhập học (sinh viên mới·chuyển trường) được nhận vào thông qua quy trình tuyển 
sinh đặc biệt của nước ngoài

TOPIK
Học phí

tỷ lệ 
giảm

Thời gian áp 
dụng Ghi chú

 TOPIK  Cấp4 trở 
lên

hoặc điểm IELTS 
trên 6.5

100% 1 Học kỳ  đầu 
gần nhất  

*Giới hạn ở năng lực ngôn ngữ khi tham gia kì thi 
ngoài Hàn quốc tại thời điểm nhập học  

điểm IELTS trên 
6.0

50%

     

2) Học bổng xuất sắc trong học tập
Sinh viên được nhận thông qua tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế (sinh viên năm 
nhất/sinh viên chuyển tiếp) nhận được học bổng dựa trên kết quả học tập trong học kỳ thông thường 
bắt đầu từ học kỳ thứ hai sau khi nhập học
                                                                              (Dựa trên điểm kì trước)

Điều kiện học bổng Trợ cấp học bổng Chú thích

trong top 2% giảm 100% học phí

* Đánh giá tương đối giữa các sinh viên 
nước ngoài

* Trên 12 điểm tín chỉ 
cho học kì trước 

*Trên 10 điểm tín chỉ 
 cho học kì cuối cùng 

Trên top 2%  và trong top 5% giảm 90% học phí

Trên top 5%  và trong top 10% giảm 80% học phí

Trên top 10% và trong top 12% giảm 60% học phí

Trên top 12% và trong top 20% giảm 50% học phí

Trên top 20% và trong top 25% giảm 40% học phí

Trên top 25% và trong top 30% giảm 30% học phí

Trên top 30% và trong top 50% giảm 20% học phí

3) Học bổng định cư
Học bổng tái định cư 500.000 won/học kỳ được hỗ trợ cho những người tham gia ứng thi toppik học kì 

trước xuất trình bản kết quả thông qua quy trình nhập học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế
(học kỳ 1: tháng 3-tháng 8, học kỳ 2: tháng 9-tháng 2 năm sau) Tuy nhiên, không bao gồm sinh viên từ 
học kỳ chính quy cuối cùng (Không phải là học phí, có thể vượt quá)
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4) Học bổng tổ chức tự quản sinh viên nước ngoài

Trong số các sinh viên được nhận thông qua quy trình tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, 

sinh viên được chọn là thành viên của tổ chức tự quản dành cho sinh viên quốc tế được cấp học bổng 

theo các hoạt động của tổ chức tự quản (không phải học phí, học phí có thể vượt quá)

【Hệ thống thanh toán học bổng cho các tổ chức tự quản  của sinh viên nước ngoài】

1. Chủ tịch : 500.000 won/học kỳ
2. Phó chủ tịch: 400.000 won/học kỳ
3. Bộ phận điều hành: 300.000 won/học kỳ

5) Học bổng tình nguyện sinh viên quốc tế

Học bổng được cấp cho sinh viên quốc tế tham gia các sự kiện được tổ chức trong và ngoài khuôn 
viên trường, phiên dịch/biên dịch và các nhiệm vụ hỗ trợ liên quan đến sinh viên nước ngoài dựa trên 
số lượng hỗ trợ công việc trong  trường dành cho sinh viên nhận học bổng làm việc,
 (Không phải học phí , học phí có thể vượt quá)

6) Học bổng Đạt Topik cao và Tăng cấp độ Topik 

Để cải tiến thực lực và đạt cấp độ trong  kì thi ngoài Hàn quốc đối với đối tượng là sinh viên mới, sinh 
viên học chuyển  tiếp ở chương trình tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài se hỗ trợ 
300,000won khi đạt TOPIK cấp cao ( trên cấp 4) hoặc điểm IELTS cao ( trên 6.0 ) ( có thể vượt quá 
tiền học phí, miễn phí học phí)
- Tiêu chuẩn đạt điểm và tăng cấp độ

Phân loại Nội dung

TOPIK dưới cấp 3 → trên cấp  4, dưới cấp 4→ trên cấp 5, dưới cấp 5 → cấp 6

IELTS dưới 5.5 → trên 6.0, dướ6.0 → trên 6.5, dưới 6.5 → trên 7.0, 
dưới 7.0 → trên 7.5, dưới 7.5 → trên 8.0, dưới 8.0 → trên 8.5, dưới 8.5 → 9.0

7) Học bổng đặc biệt của tổ chức hợp tác 

Thông qua các trường đại học  và các tổ chức đối tác đã ký thỏa thuận với trường đại học 
Học bổng đặc biệt trị giá 1.000.000 KRW được cung cấp cho sinh viên nhập học hoặc sinh viên nước 
ngoài đã tham gia khóa học tiếng Hàn tại trường trong hơn một năm và chuyển sang chương trình cấp 
bằng (giới hạn trong học kỳ đầu tiên, không tính học phí, học phí có thể vượt quá)
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Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế - Khoa sau đại học tổng hợp và Khoa 

giáo dục sau đại học

1) Học bổng đặc biệt dành cho người nước ngoài

Giảm 30% học phí cho sinh viên nhập học thông qua tuyển sinh đặc biệt cho sinh viên quốc tế
( hệ thạc sĩ, tiến sĩ)
(Ngoại trừ trường hợp chưa đạt TOPIK cấp 4 trở lên sau năm thứ nhất) 

2) Học bổng TOPIK

Giảm phí nhập học cho sinh viên cao học (thạc sĩ) được nhận thông qua quy trình nhập học đặc biệt 
dành cho người nước ngoài đã đạt TOPIK cấp 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn

3) Học bổng nghiên cứu

 Hỗ trợ 20% học phí cho sinh viên thất nghiệp nhập học cao học (thạc sĩ) thông qua tuyển sinh đặc 
biệt cho người nước ngoài
(Ngoại trừ trường hợp chưa đạt TOPIK cấp 4 trở lên sau năm thứ nhất)

4) Học bổng làm việc

Thanh toán lương theo giờ cho sinh viên quốc tế làm việc trong các bộ phận hành chính trong khuôn 
viên trường hoặc tham gia hỗ trợ liên quan đến sinh viên quốc tế.

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế – Cao học Văn hóa Công nghiệp

1) Học bổng đặc biệt dành cho người nước ngoài
Giảm 50% học phí cho sinh viên nhập học thông qua tuyển sinh đặc biệt cho sinh viên quốc tế
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Mẫu1

     Application for Admission

※ Please type or write CLEARLY in Korean or English.

1. Information

2. Education background

I hereby certify that the information above-mentioned is correct, and I myself write and sign this form. 

Date                                 Signature                        

Admission Type
□ Undergraduate
□ Graduate _ Master's Course
□ Graduate _ Doctor's Course

□ Freshman
□ Transfer

*Desired 
Dept./Major

* Dept./Major        

Photo

Name
(in English)

Sex

Date of Birth Nationality

E-mail Passport No.

Contact 
Information

Applicant’s

Tel
Korean
Overseas

Address
Korean
Overseas

SNS ID
WeChat
KakaoTalk

Guardian’s
Name
Tel
Address
E-mail

Division Name of School / Major Period of Studying Year of Graduation

High School ~

College ~

University1 ~

University2_master ~

TOPIK Level
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6
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Mẫu 2

                                    Study Plan & Resume
    

I hereby certify that the information above-mentioned is correct, and I myself write and sign this form. 

Date                                 Signature                        

※ Please type or write CLEARLY in Korean or English.
※ Fill out the form with your study plan and resume.

Desired Department

Name
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Mẫu 3

Đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Đại học 
Dong-Eui (dành cho người nước ngoài)

Thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng để tiếp nhận đơn đăng ký, sàng lọc nhập học và các vấn 
đề học thuật và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

[Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng duy nhất]

1. Mục thông tin cá nhân: Số chứng minh thư người nước ngoài
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Các công việc liên quan đến thủ tục nhập học và 
hồ sơ quá trình giáo dục
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: 10 năm theo tiêu chuẩn quy định thời hạn lưu trữ 
hồ sơ đại học

Đồng ý với việc thu thập và sử dụng

 thông tin nhận dạng duy nhất □Đồng ý      □Không đồng ý

[Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân]

1. Các mục thông tin cá nhân
   - Tên, địa chỉ, số điện thoại, số điện thoại di động, thông tin trường học (tên trường, tên khoa, 
ngày nhập học, ngày (dự kiến) tốt nghiệp, quốc tịch, e-mail
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Tuyển sinh, học vụ
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: 10 năm theo tiêu chuẩn quy định thời hạn lưu trữ 
hồ sơ đại học
※ Bạn có quyền từ chối đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
Trường hợp từ chối có thể bị hạn chế gửi mẫu đơn.

Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân □Đồng ý      □Không đồng ý

[Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân]

1.Hạng mục thông tin cá nhân 
  - Tên, địa chỉ, số điện thoại, số điện thoại di động, thông tin trường học (tên trường, tên khoa, 

ngày nhập học, ngày tốt nghiệp (dự kiến), quốc tịch, e-mail
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Quản lý công tác học vụ (đăng ký, lớp học, đăng 
ký, học bổng, tốt nghiệp, v.v.)
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: Bán vĩnh viễn hoặc cho đến khi kết thúc công 
việc (Nếu chưa nhập học, thông tin cá nhân sẽ bị hủy ngay lập tức khi không cần thiết.)

※ Bạn có quyền từ chối đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. 
Trường hợp từ chối, việc quản lý học thuật có thể bị hạn chế.

Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân
□Đồng ý        

□Không đồng ý

[Đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba]

1. Nơi nhận: Ngân hàng Kookmin, Ngân hàng Busan, Nonghyup, Ngân hàng Woori,
 Văn phòng xuất nhập cảnh
2.Nội dung cung cấp: (Đối tượng đăng ký) Khoa, mã số sinh viên, họ tên, số điện thoại di động, học 

phí (học bổng, số tiền thực nộp)
3. Mục đích cung cấp: nộp học phí, các giấy tờ liên quan đến visa
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4. Thời hạn lưu giữ và sử dụng: Cho đến khi đạt được mục đích xử lý hoặc kết thúc công việc

※ Bạn có thể không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
 Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, công việc 

liên quan có thể không thực hiện được.

Đồng ý cung cấp thông tin cho bên thứ 3
□Đồng ý       

□Không đồng ý

Ngày    tháng   năm

Họ và tên :                         (kí tên hoặc đóng dấu)

 Trường Đại học Dong-Eui 
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Mẫu  4

Cam kết chi trả chi phí du học

(Affidavit of Financial Support)

o Người viết đơn (Applicant)

Họ tên
(Name)

giới tính
(Sex)

Ngày tháng 
năm sinh

(Date of Birth)

quốc tịch
(Nationality)

Địa chỉ
(Address)

o Vui lòng viết tên cá nhân hoặc tổ chức thanh toán phí du học..

  Please write the name of the sponsor to provide all the funds during applicant's studies.

Tên cá nhân 

hoặc tổ chức

(Name of Guarantor)
Quan hệ với người viết đơn

(Relationship with the Applicant)

Nghề nghiệp

(Occupation)

Địa chỉ
(Address)

Số điện thoại

(Phone Number)

Tôi đảm bảo chịu toàn bộ chi phí của các bên liên quan trong thời gian du học..

* I hereby sponsor the above applicant all the funds including tuition & fees, living expenses, 

medical insurance and other miscellaneous expenses during his/her studies.

Năm(Year)      Tháng (Month)     Ngày(Date)

                      Tên người bảo lãnh (Guarantor's Name):

                           Chữ kí hoặc con dấu (Signature):

Trường Đại học Dong-Eui


